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Giá trị dinh dưỡng tham chiếu (NRV) ghi 
nhãn thực phẩm tại Việt Nam
vn.nong-nghiep-thuc-pham.phu-gia-dinh-duong-nhan-thuc-pham.gia-tri-dinh-duong-tham-chieu-nrv
Bộ giá trị dinh dưỡng tham chiếu dùng để hướng dẫn ghi thông tin dinh dưỡng và tỷ lệ phần trăm giá 
trị dinh dưỡng tham chiếu trên nhãn thực phẩm tại Việt Nam. Bộ giá trị hiện hành được quy định tại 
Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 30/2026/TT-BYT.

Version Thông tư 30/2026/TT-BYT   ·   Cập nhật 2026-07-10   ·   Chính sách cập nhật event-driven

ĐIỂM NỔI BẬT

NĂNG LƯỢNG

2000
kcal
NRV Việt Nam

CHẤT ĐẠM

50
g
NRV Việt Nam

NATRI

2000
mg
NRV Việt Nam

DỮ LIỆU

Năng lượng 2000
Chỉ tiêu báo giá: NRV   ·   Ngày quan sát: 2026-07-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

Chất đạm 50
Chỉ tiêu báo giá: NRV   ·   Ngày quan sát: 2026-07-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

Carbohydrat 325
Chỉ tiêu báo giá: NRV   ·   Ngày quan sát: 2026-07-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

Đường tổng số -
Chỉ tiêu báo giá: NRV   ·   Ngày quan sát: 2026-07-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

Chất béo 56
Chỉ tiêu báo giá: NRV   ·   Ngày quan sát: 2026-07-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

Chất béo bão hòa 20
Chỉ tiêu báo giá: NRV   ·   Ngày quan sát: 2026-07-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

Natri 2000
Chỉ tiêu báo giá: NRV   ·   Ngày quan sát: 2026-07-10   ·   Địa bàn: Việt Nam

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: Thông tư 30/2026/TT-BYT
Cập nhật: 2026-07-10
Giấy phép: Public Domain / Văn bản quy phạm pháp luật
Bộ Y tế — Thông tư 29/2023/TT-BYT hướng dẫn ghi nhãn dinh dưỡng đối với thực phẩm
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209420
Bộ Y tế — Thông tư số 30/2026/TT-BYT ngày 09/07/2026: Hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh 
dưỡng trên nhãn thực phẩmdata.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 1 / 2

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=209420


https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218837
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 30/2026/TT-BYT của Bộ Y tế
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=218837&pageid=27160&typegroupid=6
Văn bản pháp luật — Thông tư 30/2026/TT-BYT ngày 09/07/2026 hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá 
trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm
https://vbpl.freshdesk.com/support/solutions/articles/16000238988-th%C3%B4ng-t%C6%B0-30-2026-tt-byt-ng%C3%A0y-09-07-2026-
h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%E1%BB%99i-dung-c%C3%A1ch-ghi-th%C3%A0nh-ph%E1%BA%A7n-dinh-
d%C6%B0%E1%BB%A1ng-gi%C3%A1-tr%E1%BB%8B-din
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Phụ lục II — Giá trị dinh dưỡng tham chiếu, Thông tư 30/2026/TT-BYT
https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2026/7/30-byt-2.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Thông tư số 30/2026/TT-BYT — ngày ban hành và ngày có hiệu lực
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=0&docid=218837&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Bảng giá trị dinh dưỡng tham chiếu Phụ lục II Thông tư 30/2026/TT-BYT
https://thuvienphapluat.vn/hoi-dap-phap-luat/bang-gia-tri-dinh-duong-tham-chieu-phu-luc-ii-thong-tu-302026ttbyt-co-noi-dung-ra-
sao-138101543.html
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